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Nh©n danh 

N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

  

Tßa ¸n nh©n d©n QuËn TX 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà P Thảo  

- Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Nguyễn Mạnh Đạt 

Bà Hoàng Thị X Hường 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hương- Cán bộ Tòa án nhân dân 

quận Thanh X, thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh X, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Ninh- Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Thanh X, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

18/2019/TLST-HS ngày 20.02.2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

39/2019/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đặng M Thảo P; sinh ngày 15 tháng 06 năm 1996 tại TH; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: số ngách 10/1 Bích Câu, phường QTG, quận Đ, thành 

phố Hà Nội; Chỗ ở hiện tại: số 7 ngõ 84 AX, phường PX, quận BĐ, thành phố Hà 

Nội; Nghề nghiệp: tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

kinh;  Tôn giáo: không; Con ông: Vũ Văn M (đã chết) và  con bà: M Thị 

Khuyên; Chồng: Nguyễn X Tùng; Con: Nguyễn Hồng Ân (sinh năm 2017); Tiền 

án, tiền sự: không; Bị cáo chưa bị tạm giữ tạm giam trong vụ án này, đang tại 

ngoại; Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tßa ¸n nh©n d©n  

QuËn TX 

Thµnh phè Hµ Néi 

------------------- 
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Ngµy: 14/03/2019 
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§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

a) Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Khoảng 16 giờ 50 ngày 08/09/2018 tổ công tác Công an phường Thanh X 

bắc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phường Thanh X Bắc, quận Thanh X, hà 

nội phát hiện tại đoạn đường gần cây xăng Nguyễn Quý Đức – Thanh X Bắc có xe 

ô tô Taxi biển kiểm soát 30A – 301.16 do anh Nguyễn Văn Đoàn (Sinh năm 1980, 

trú tại số nhà 44 tổ 24 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên tổ 

công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra trên xe tại ghế phụ trước có chị M 

Thị Thu H(sinh năm 1993, trú tại số 7 ngõ 84 AX, phường PX, quận BĐ, thành 

phố Hà Nội) cùng con nhỏ, ngồi hàng ghế phía sau có bà M Thị Khuyên (sinh năm 

1962, trú tại số 7 ngõ 84 AX, phường PX, quận BĐ, thành phố Hà Nội) đang bế 

cháu Nguyễn Hồng Ân và Đặng M Thảo P. Quá trình kiểm tra P  tự giác lấy trong 

áo lót ngực bên trái 01 (một) gói bọc băng dính màu đen bên trong có 01 (một) túi 

nilon trắng đựng 10 (mười) viên nén hình tròn màu xanh và 02 (hai) túi nilon màu 

trắng kích thước 3cmx3cm bên trong đựng các hạt tinh thể trắng giao nộp cơ quan 

công an. Cơ quan công an niêm phong tang vật đưa P về trụ sở điều tra làm rõ. 

(Bút lục 20 đến bút lục 23).  

Cơ quan công an thu giữ của Đặng M Thảo P:  

+ 01 (một) gói bọc băng dính màu đen bên trong có 03 (ba) túi nilon màu 

trắng cụ thể: 01 (một) túi nilon kích thước 5x4cm bên trong đựng 10 (mười) viên 

nén màu xanh hình tròn kích thước 0,5x0,8 cm và 02 (hai) túi nilon kích thước mỗi 

túi 3x3cm bên trong mỗi túi chứa các hạt tinh thể màu trắng. 

+ 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, IMEL: 35583608579689 bên 

trong lắp sim 0977823322 (Bút lục 24). 

Tại bản kết luận giám định số 7146 ngày 17/09/2018 của phòng KTHS – 

CATP Hà Nội kết luận:  

+ Tinh thể màu trắng bên trong 02 túi nilon đều là ma túy loại Ketamine, 

tổng khối lượng: 2,656 gam; 

+ 10 (mười) viên nén hình tròn màu xanh đều là ma túy loại MDMA, tổng 

khối lượng: 4,037 gam (bút lục 30). 
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Tại cơ quan điều tra, Đặng M Thảo P Khai nhận hành vi phạm tội: Khoảng 

13 giờ ngày 08/09/2018 P ra khu vực đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

gặp và mua của một người phụ nữ tên Đào 10 (mười) viên ma túy tổng hợp kẹo và 

02 (hai) túi nilon đựng ma túy tổng hợp dạng Ketamine, tất cả được bọc cuốn băng 

dính màu đen phía ngoài với giá 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng). Sau khi mua 

được ma túy P giấu vào trong áo lót ngực bên  trái và đi về nhà. Khi về nhà P cùng 

me là bà M Thị Khuyên đưa con của P là cháu Nguyễn Hồng Ân đi khám bệnh, P 

rủ bạn là chị M Thị Thu Hđi cùng, chị Hcó đưa con đi theo. Sau đó P gọi xe taxi 

hãng Thành Công để đi. Khoảng 16 giờ 50 ngày 08/09/2018, khi đến khu vực gần 

cây xăng Nguyễn Quý Đức, phường Thanh X bắc, Quận Thanh X, Hà Nội thì P bị 

cơ quan công an kiểm tra bắt quả tang. P khai nhận mục đích mua ma túy về để sử 

dụng dần cho bản thân. Việc P tàng trữ ma túy, anh Nguyễn Văn Đoàn, bà M Thị 

Khuyên và chị M Thị Thu Hkhông biết. (bút lục 106 đến bút lục 115) 

b) Về các vấn đề khác của vụ án:  

Nguồn gốc số ma túy, P khai mua của một người phụ nữ tên Đào tại khu vực 

đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. P không biết rõ tên tuổi, địa chỉ của 

Đào. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch Đào, do đó cơ quan 

điều tra không có căn cứ để xử lý. 

Đối với bà M Thị Khuyên, chị M THị Thu Huyền, anh Nguyễn Văn Đoàn 

không biết việc Đặng M Thảo P tàng trữ ma túy trong người, do đó cơ quan điều 

tra không đề cập xử lý. 

c) Trích dẫn cáo trạng: Tại bản cáo trạng số 04/CT-VKS ngày 02.01.2019, 

Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh X, thành phố Hà Nội đã truy tố Đặng M Thảo 

P về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật 

hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa hôm nay,  

Bị cáo Đặng M Thảo P khai: bản thân bị cáo là người nghiện ma túy nên đã 

mua ma túy của một người phụ nữ tên Đào tại khu vực đường Bạch Đằng, quận 

Hoàn Kiếm để sử dụng cho bản thân thì bị công an bắt quả tang. Bị cáo không biết 

rõ tên, tuổi, địa chỉ của Đào. Khi tàng trữ do con bị ốm nên có rủ M Thị Thu Hvà 
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mẹ đẻ là M Thị Kcùng đưa con đi khám. Những người này không biết P đang tàng 

trữ ma túy trong người. Do bị cáo đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nên ngay sau 

khi bị bắt đã được trả tự do, không bị tạm giữ ngày nào. Bị cáo nhận thức được 

hành vi của mình là trái pháp luật và ăn năn hối cải. Đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét ®Ó cho bÞ c¸o ®­îc h­ëng møc ¸n nhÑ nhÊt. Về chiếc điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 7 Plus màu đen, IMEL: 35583608579689 bên trong lắp sim 

0977823322 cơ quan điều tra thu giữ, bị cáo dùng để liên lạc cá nhân, không liên 

quan đến hành vi phạm tội. Bị cáo xin lại để sử dụng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh X, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa có quan điểm: giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng M Thảo P về 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình 

sự năm 2015.  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình 

sự năm 2015; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015: xử phạt bị 

cáo Đặng M Thảo P từ 42 tháng đến  48 tháng  tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”; bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 5 Điều 249 Bộ luật hình sự 2015; 

áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: tịch 

thu tiêu hủy 2,656 gam ketamine và 4,037 gam MDMA thu giữ của bị cáo; hoàn 

trả bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, IMEL: 

35583608579689 bên trong lắp sim 0977823322 do không liên quan đến hành vi 

phạm tội.  

C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu chøng cø ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ; c¨n cø vµo kÕt 

qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn c¸c chøng cø, ý 

kiÕn cña KiÓm s¸t viªn… 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an quận Thanh 

X, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh X, kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người tham 

gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản phạm tội quả tang, biªn b¶n t¹m gi÷ 

®å vËt tµi liÖu; Lời khai người làm chứng, Bản kết luận giám định... cã ®ñ c¬ së 

kh¼ng ®Þnh:  

Khoảng 16giờ 50 ngày 08/09/2018, tổ công tác công an phường thanh X Bắc 

bắt quả tang Đặng M Thảo P có hành vi tàng trữ trái phép 2,656 gam ketamine và 

4,037 gam ma túy loại MDMA tại trước đoạn đường gần cây xăng Nguyễn Quý 

Đức, phường Thanh X Bắc, quận Thanh X, Hà Nội. Mục đích P tàng trữ ma túy là 

để sử dụng cho bản thân. Bị cáo bị bắt giữ về hành vi tàng trữ 02 loại ma túy đều 

có khối lượng dưới mức tối thiểu đối với từng chất đó theo quy định tại khoản 2 

của Điều 249 Bộ luật hình sự, cả hai chất ma túy có khối lượng thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 1 của Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015 nên xác định 

tổng khối lượng các chất ma túy được xác định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

19/2018/NĐ-CP ngày 02.02.2018 của Chính Phủ như sau: 4,037 gam MDMA/5 x 

100%= 80,74%; 2,656 gam Ketamine/20 x 100% = 13,28%; Tổng tỷ lệ phần trăm 

về khối lượng các chất ma túy là: 80,74% + 13,28% = 94,02%.      

Hành vi của bị cáo Đặng M Thảo P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249, khoản 1, điểm i của Bộ luật hình sự 

2015.  

Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh X, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là 

đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  



 
6 

Bị cáo nhận thức được hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của mình là trái 

pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ 

độc quyền quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, gây mất trật tự trị an trong xã 

hội và gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Bởi vì, ma túy là chất gây nghiện 

nguy hiểm, khi sử dụng trái phép người sử dụng bị phụ thuộc hoàn toàn dẫn đến 

tha hóa đạo đức, lối sống, làm mất lý trí con người và là nguyên nhân phát sinh 

nhiều tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Do tính chất nguy hiểm của nó nên 

nhà nước đã thống nhất quản lý và có nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục về 

tác hại cũng như vai trò quản lý của nhà nước đối với chất gây nghiện này. Bị cáo 

nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vì lợi ích cá nhân vẫn cố 

ý thực hiện. Do vậy, cần áp dụng một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm 

tội, nghiêm khắc với bị cáo, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để răn đe, 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung. 

 [3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.  

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội, bị cáo lần đầu bị đưa ra xét xử; bản thân bị cáo có hoàn cảnh khó khăn 

do bố mất sớm, sống ly thân với chồng và một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi là 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự  2015. Do đó, cũng giảm một phần hình phạt cho bị cáo 

thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. 

[4]  Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm ổn định, không có 

thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại khoản 5 

Điều 249 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. 

 [5]  Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015: 

Tịch thu tiêu hủy 2,656 gam ketamine và 4,037 gam MDMA thu giữ của bị 

cáo, đã lấy mẫu giám định. 

Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 

Plus màu đen, IMEL: 35583608579689 bên trong lắp sim 0977823322. Tại phiên 
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tòa bị cáo khai chỉ sử dụng chiếc điện thoại để liên lạc với gia đình và xin lại để sử 

dụng. Xét chiếc điện thoại không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại bị cáo 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, IMEL: 

35583608579689 bên trong lắp sim 0977823322. 

Vật chứng đã được xử lý tại cơ quan điều tra, Tòa án không giải quyết. 

[7] Án phí và quyền kháng cáo: 

 BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm và có quyền kháng cáo theo quy 

®Þnh cña ph¸p luËt.  
V× c¸c lÏ trªn; 

QuyÕt ®Þnh 

1. Tuyên bố bị cáo Đặng M Thảo P phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” 

2- Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; Điều 106; Điều 135, 136; 331, 

332, 333, 336, 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

Áp dụng: Điều 249 khoản 1, điểm i; Điều 51 khoản 1 điểm s và khoản 2 của 

Bộ luật hình sự 2015. 

- Xử phạt bị cáo Đặng M Thảo P  42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

3. Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

4. Xử lý vật chứng của vụ án:  

Tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 (một) phong bì niêm phong dán kín bên ngoài có chữ ký của giám định 

viên Nguyễn Hồng Quân; người chứng kiến Nguyễn Tô Huấn, người làm chứng M 

Thị Thu Huyền; đương sự Đặng M Thảo P và đóng dấu của Công an phường 

Thanh X Bắc. Bên trong có: 4,037 gam ma túy loại MDMA (đã lấy mẫu giám 

định) và 2,656 gam ma túy loại Ketamine (đã lấy mẫu giám định). 

 + Hoàn trả bị cáo Đặng M Thảo P 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7 Plus màu đen đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim. IMEI: 

35583608579689. 

Số vật chứng trên được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh 

X theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12.03.2019. 
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5. Án phí và quyền kháng cáo:  

- Áp dụng: Điều 23; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban 

hành kèm theo. 

BÞ c¸o Đặng M Thảo P ph¶i chÞu 200.000 ®ång (Hai tr¨m ngh×n ®ång) ¸n phÝ 

h×nh sù s¬ thÈm vµ cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.  

¸n xö c«ng khai s¬ thÈm.  

N¬i nhËn: 

- TAND Thµnh phè Hµ Néi; 

- VKSND quËn TX; 

- CA QuËn TX; 

- THADS quËn TX ; 

- BÞ c¸o; L­u hå s¬. 

Tm. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

P THẢO 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN  

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

HỘI THẨM NHÂN DÂN 
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N¬i nhËn: 

- TAND Thµnh phè Hµ Néi; 

- VKSND quËn TX; 

- CA QuËn TX; 

- THADS quËn TX ; 
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